KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 24

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài
	Điều chỉnh

	2


	Sáng
	1
	Chào cờ


	Phát động hội diễn theo chủ đề Quê hương em
	

	
	
	2
	Toán 1


	Dài hơn ‒ Ngắn hơn
	

	
	
	3
	Học vần
	Bài 124. oen, oet (Tiết 1)
	

	
	
	4
	Học vần
	Bài 124. oen, oet (Tiết 2)
	

	
	Chiều
	1
	Âm nhạc
	Đ/c Hoàng dạy
	

	
	
	2
	GDTC
	
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài 124. oen, oet
	

	3


	Sáng
	1
	Đạo đức
	Bài 11: Trả lại của rơi ( Tiết 1)
	*GD QCN: - Quyền tôn trọng bản thân và người khác
- Bổn phận trẻ em đối với bản thân. (Bộ phận)

	
	
	2
	Đạo đức
	Bài 11: Trả lại của rơi ( Tiết 2)
	

	
	
	3
	GDTC
	Đ/c Hoàng dạy
	

	
	
	4
	HĐTN
	
	

	
	Chiều
	1
	Học vần 
	Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 1)
	GD QPAN: Hình ảnh các chú bộ đội duyệt binh và những cống hiến của họ để bảo vệ nước nhà.

*GD QCN-Liên hệ: Điều 12. Quyền sốngTrẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các điều kiện sống và phát triển. Bài 2(Tranh 1)

	
	
	2
	Học vần
	Bài 125. uyên, uyêt (Tiết 2)
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài 125: uyên, uyêt
	

	4
	Chiều
	1
	Toán
	Đo độ dài
	

	
	
	2
	Toán tăng
	So sánh các số trong phạm vi 100 ( T1)
	

	
	
	3
	TV tăng
	Ôn bài 126: uyn, uyt
	

	5
	Sáng
	1
	Học vần 
	Bài 127. oang, oac (Tiết 1)
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 127. oang, oac (Tiết 2)
	

	
	
	4
	Tập viết
	Tập viết sau bài 125. 126
	

	
	
	4
	TV tăng
	Ôn bài 127. oang, oac
	

	6
	Sáng
	1
	K.chuyện
	Bài Kể chuyện Cá đuôi cờ
	

	
	
	2
	Học vần
	Bài 129. Ôn tập
	

	
	
	3
	Tập viết 
	Tập viết sau bài 126. 127
	

	
	
	4
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt sao. HĐTN: Điều em học được từ chủ đe quê hương em.
	


DuyÖt ngµy .......th¸ng 2 n¨m 2025

         Phó hiệu trưởng


Nguyễn Thị Hằng
TUẦN 24

Thứ hai ngày 3 tháng 3 năm 2025
TIẾT 1: SINH HOẠT DƯỚI CỜ   

GIAO LƯU VĂN NGHỆ 

KỈ NIỆM 114 NĂM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ (8/3/1910 – 08/03/2025) 
PHÁT ĐỘNG HỘI DIỄN THEO CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG EM
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
Sau bài học này, HS sẽ:

- Biết ý nghĩa của ngày Ý nghĩa ngày 8/3 ở là ngày để tôn vinh tất cả những người phụ nữ. Đồng thời, đây cũng là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của 2 nữ anh hùng dân tộc - Hai Bà Trưng đã đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại chủ quyền đất nước.

-  Biết biểu diễn các tiết mục văn nghệ chủ điểm : Ngày 8/3

- Giao lưu, chia sẻ hiểu biết về ngày Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

2. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác 

- Sử dụng các kiến thức đã học vào thực tế, tìm tòi, phát hiện, giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

3. Năng lực riêng:
- Tự tin biểu diễn các tiết mục văn nghệ chủ điểm Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

- Giao lưu, chia sẻ hiểu biết về Ngày quốc tế phụ nữ 8/3.

4. Phẩm chất:
- Tích cực tham gia vào các hoạt động của trường, lớp.

- Có ý thức học tập, chăm chỉ, sáng tạo, có trách nhiệm làm việc nhóm.

II. CHUẨN BỊ

1. Đối với giáo viên
- Câu hỏi giao lưu tìm hiểu về những phong trào, hoạt động nhào mừng ngày 8/3

2. Đối với học sinh
- Chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. KHỞI ĐỘNG (5 phút)

- GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở, chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 

2. SINH HOẠT DƯỚI CỜ (15 phút)

2.1. Thực hiện nghi lễ chào cờ

- GV nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, thực hiện nghi lễ chào cờ.

2.2. Tổng kết công tác tuần, triển khai công tác tuần 24

- Chuyên mục người tốt việc tốt: Tuyên dương Bạn Thế Nguyên lớp 4B nhặt được 1000đ.

- GV trực ban nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của HS trong tuần 23.

- GV TPT triển khai hoạt động tuần 24.

- Tích cực tập luyện bài múa hát sân trường Kun.

- HS thực hiện tương đối tốt các nền nếp: Truy bài đầu giờ, xe đạp để đúng nơi quy định, đa số đi học đúng giờ.

- Thực hiện tương đối tốt các hoạt động tập thể ngoài giờ lên lớp.

- HS các lớp tích cực trang trí và chăm sóc nhiều cây xanh.

- Lớp 4B trực ban 3 cầu thang tuần 24. (yêu cầu trực cả trên và dưới gầm cầu thang)

- Kiểm tra đột xuất việc thực hiện nền nếp tuần 24.

3. TRẢI NGHIỆM (20 phút)

1. Mục tiêu: - Biết ý nghĩa của ngày ngày 8/3 ở là ngày để tôn vinh tất cả những người phụ nữ. Đồng thời, đây cũng là ngày kỷ niệm cuộc khởi nghĩa của 2 nữ anh hùng dân tộc - Hai Bà Trưng đã đánh đuổi giặc ngoại xâm, giành lại chủ quyền đất nước.

 2. Cách thức thực hiện:
+ Tổ chức cho HS biểu diễn một số tiết mục văn nghệ theo chủ đề Ngày 8.3.

· Tiết mục hát : 1.Mẹ ơi có biết –  Nhạc và lời :Nguyễn Văn Chung (Tốp ca trình bày); 
*Chia sẻ về ngày Ngày 8.3.

GV tổ chức cho HS thảo luận và chia sẻ về những điều đặc biệt của ngày 8.3 theo gợi ý:

Câu 1 : Ngày 8/3 được gọi là ngày gì?

Câu 2: Nghe giới thiệu về nguồn gốc và ý nghĩa thành lập ngày Quốc tế phụ nữ mùng 8/3. 
Câu 3 : Sắp đến ngày 8/3; em định chuẩn bị món quà gì để tặng mẹ? 
Câu 4 : Vào ngày 8/3 ở nơi em ở thường tổ chức hoạt động gì để chúc mừng các bà các mẹ?
Câu 5 : Em hãy gửi một lời chúc tới cô giáo của em nhân ngày 8.3?

Kết luận: Ngày 8/3 là dịp để tri ân, bày tỏ lòng biết ơn của xã hội đối với công lao và sự hy sinh của người phụ nữ. Phụ nữ là những người mẹ, người vợ, người chị, em, đã có những đóng góp to lớn cho gia đình và xã hội. Ở Việt Nam, ngày 8/3 cũng là dịp để mọi người tri ân, kính trọng công lao và sự hy sinh của những người mẹ Việt Nam anh hùng.Bằng những lời chúc tốt đẹp, những bó hoa và những món quà ý nghĩa.

Hoạt động hát múa tập thể bài Mẹ yêu ơi – ST: Quách beem. Do cô giáo và tập thể HS trình bày.

3. Tổng kết:

- Khắc sâu nội dung và nhắc HS thực hiện các hoạt động có ý nghĩa kỉ niệm ngày mùng 8/3.
	- HS chào cờ. 

- HS lắng nghe. 

- Đ/c Đức triển khai

- Đ/c TPT triển khai

- HS lắng nghe. 

- HS và GV tổ khối 1 thực hiện

- HS lắng nghe

- HS nghe và trả lời.

- HS nghe, ghi nhớ

- Cô TPT, Cô Ngọc, tập thể HS trình bày.

- HS ghi nhớ.


-------------------------------------------------
Tiết 2: TOÁN (1)

DÀI HƠN - NGẮN HƠN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Có biếu tượng về “dài hơn”, “ngắn hơn”, “dài nhất” “ngắn nhất”.

- Thực hành vận dụng trong giải quyết các tinh huống thực tế.

- Phát triển các NL toán học : NL giao tiếp toán học, NL giải quyết vấn đề toán học

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, học liệu điện tử
- SGK, Vở bài tập toán,

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Toán (Trang 142)
------------------------------------------------- 

Tiết 3 + 4  : HỌC VẦN (1, 2)
BÀI 124: OEN - OET (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết vần oen, vần oet; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oen, oet. 

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oen, oet; ghép đúng các vế câu (BT 3). 

- Đọc đúng và hiểu bài Tập đọc Chú hề.

- Viết đúng các vần oen, oet, các tiếng nhoẻn (cười), khoét (tổ) cỡ vừa (trên bảng con)
- PTNL: Nói được câu chứa tiếng có vần oen, oet
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, ti vi, học liệu điện tử
- SGV Tiếng việt, bộ đồ dùng Tiếng việt, bảng con, Vở bài tập Tiếng việt tập 2
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 76)
-------------------------------------------------- 

Buổi chiều

Tiết 1+ 2: GV chuyên dạy
-------------------------------------------------- 

TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT TĂNG
ÔN BÀI 124: OEN, OET 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 124 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần oen,oet
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần oen, oet

sau: 
        xoèn xoẹt ,  hoen rỉ ,  ngoen ngoét, nhoẻn miệng cười, mỏ khoét, hoen ố, cười toe toét, xoèn xoẹt, lòe loẹt…
- Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

  Mùa xuân đến, khu vườn nhà em có nhiều điều mới mẻ. Cây xoan trước cổng bắt đầu ra hoa. Từng đóa hoa tím biếc khẽ rung rinh trong gió. Cây cối trong vườn cũng thi nhau đâm chồi, nảy lộc. Những chồi non xanh biếc nhú lên trên khắp các cành cây. Những chú chim nhỏ không biết từ đâu đến, tụ tập lại, hót ríu rít cả ngày.
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp.GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

GV hướng dẫn kĩ thuật nối các tiếng có vần  oan, oăm
Lưu ý khoảng cách trình bày

*Lư​u ý: Tư​ thế viết, cách để vở, điểm  đặt bút , cách rê bút, lia bút, nét nối 

Đọc cho HS viết các tiếng và câu ứng dụng

- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


                              ------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 4  tháng 3 năm 2025

Tiết 1 + 2 : ĐẠO ĐỨC

Bài 11. TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 1+2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Học xong bài ày, HS cần đạt được những yêu cầu sau:


- Giải thích được vì sao nên trả lại của rơi khi nhặt được.


- Xác định được một số người phù hợp, đáng tin cậy có thể giúp em trả lại của rơi khi nhặt được ở trường, ở ngoài đường và những nơi công cộng khác.


- Thực hiện trả lại của rơi mỗi khi nhặt được.


- Đồng tình với hành vi thật thà, không tham của rơi, không đồng tình với những thái độ, hành vi không chịu trả lại của rơi

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- M áy tính, học liệu điện tử , sách giáo khoa,vở bài tập
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Đạo đức (Trang 85-87)

*GD QCN:   - Quyền tôn trọng bản thân và người khác

                      - Bổn phận trẻ em đối với bản thân. (Bộ phận)

---------------------------------------------------------

Tiết 3 + 4: GV chuyên dạy

---------------------------------------------------------

Buổi chiều

TIẾT 1+2 :  HỌC VẦN (3,4)
BÀI 125: UYÊN - UYÊT 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:

- HS nhận biết vần uyên, uyêt; đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần uyên, uyêt. 
- Ghép đúng chữ (có vần uyên, vần uyêt) với hình tương ứng. 
- Đọc đúng, hiểu bài Tập đọc Vầng trăng khuyết. 
- Viết đúng các vần uyên, uyêt, các tiếng khuyên, duyệt (binh) cỡ vừa (trên bảng con).
*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:


- HS ham học tiếng Việt, biết yêu thiên nhiên

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- M áy tính, học liệu điện tử, sách giáo khoa,vở bài tập 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 78)

---------------------------------------------------------

TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN BÀI 125: UYÊN - UYÊT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 125 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần uyên, uyêt
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần uyên, uyêt

sau: 
        chim vành khuyên, bông tuyết, chiếc thuyền, khiếm khuyết, tuyển chọn, tuyệt vời, bóng chuyền, nguyệt thực, chuyên nghiệp… - Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:
                                Đêm trăng
  Đêm nay là một đêm trăng khuyết. Vầng trăng trên cao như miếng bánh bị ai cắn mất một nửa. Nếu xoay ngang lại, thì giống như là chiếc thuyền đang trôi trên bầu trời. Những ngôi sao chơi trò trốn tìm sau những đám mây. Chúng nhấp nháy, lúc sáng lúc không, làm bé cứ tìm mãi. Một lúc sau, trời về khuya, sương rơi dày hơn. Những chú dế cũng thôi kêu mà đi ngủ rồi. Chỉ còn vầng trăng cô đơn một mình.

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp
GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

Đọc cho HS viết bài vào vở 
- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


                         -----------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 5 tháng 3 năm 2025
Tiết 1: TOÁN
                                                             ĐO ĐỘ DÀI 

                                                    ( Dạy theo SGV trang 145)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT


Học xong bài này, học sinh đạt các yêu cầu sau:


- Biết đo độ dài bằng nhiều đơn vị đokhác nhau như: gang tay, sải tay, bước chân, que tính/….


- Thực hành đo chiều dài  bảng lớp học, bàn học, lớp học


- Phát triển các năng lực toán học 

II. ĐỒ DÙNG: 
+ Máy tính, ti vi, điện thoại

+ Vở bài tập Toán

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Bổ sung:
	2.1. Khởi động

- Cho HS thảo luận về tình huống trong tranh sgk
	- HS thảo luận nhóm đôi

- Báo cáo: Các bạn đang đo dọ dài bằng gang tay, bước chân..

	2.2 Hoạt động thực hành, luyện tập

- GV tổ chức cho HS kết hợp làm bài vở bài tập Toán từ bài 1 đến bài 3

- GV chấm mỗi bài từ 3 – 4 em

Bài 1: 

- Tổ chức cho HS thực hành đo theo nhóm 

- GV đi tới từng nhóm xem, hướng dẫn, kiểm tra các em đo độ dài để giúp đỡ từng nhóm 

- GV quay video một vài nhóm thực hành tốt, sau đó chia sẻ trên zalo cho HS qs

* Mở rộng: Chọn từ gang tay, bước chân, sải tay vào chỗ chấm sau

Quyển sách Toán của em dài khoảng 2..

Thước kẻ của em dài khoảng 2…

Bàn học của em dài 1…

Chiều dài lớp em khoảng 30….

Bài 2: 

- Trước khi làm GV phải cho HS đọc tên các đồ dùng có trong bài: bút, ghim, tẩy, lược

Bài 3:

- GV nhấn mạnh: Ta có thể ước lượng bằng mắt mà không cần đo để trả lời câu hỏi của bài
	· HS làm bài vào vở bài tập

· Chia sẻ bài tập trên zalo

· HS thực hành đo bằng gang tay, bước chân, sải tay

· 4 em/ nhóm thực hành đo

· Thực hành đo (trong lớp) bờ tường ở nhà

· HS ước lượng trong thực tế để trả lời

· Làm miệng trong 3 phút

· HS tiếp thu nhanh đọc yêu cầu để học sinh hiểu rõ yêu cầu điền 

· Sau đó cho HS kiểm tra chéo, thảo luận nhóm để kiểm tra

Sau khi cho HS làm cá nhân, cho HS kiểm tra chéo, thảo luận nhóm để kiểm tra


-----------------------------------------------------------
Tiết 2: TOÁN TĂNG
SO SÁNH CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100 ( T1)

I. MỤC TIÊU:

* Kiến thức, kĩ năng:

- Củng cố cho HS cách so sánh các số có hai chữ số

-Thực hành vận dụng so sánh số trong tình huống thực tiễn

*Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:
- Bước đầu rèn luyện kĩ năng quan sát, phát triển các năng lực toán học.
- Có khả năng cộng tác, chia sẻ với bạn.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Vở BT phát triển năng lực Toán tập 2

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

TIẾT 1

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Tái hiện củng cố: 

1. KTBC.

2. Bài mới.

a. Giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn HS làm bài tập.

* Bài 1.

  a)BT phần a yêu cầu gì ?

   - Hướng dẫn HS quan sát bảng các số từ 1 đến 50 và YCHS điền các số còn thiếu vào ô trống

  -YCHS làm bài

-GV nhận xét chốt

b) Gọi HS nêu YC 

- YCHS làm bài

-GV nhận xét chốt

* Bài 2.

 a)BT phần a yêu cầu gì ?

 - Hướng dẫn HS quan sát bảng các số và YCHS điền các số còn thiếu vào ô trống

  -YCHS làm bài

-GV nhận xét chốt

b) Gọi HS nêu YC 

- YCHS làm bài

-GV nhận xét chốt

. 

* Bài 3.

  -Gọi HS nêu YC 

- YCHS làm bài

-GV nhận xét chốt

 3. Củng cố- dặn dò.
- Nhận xét tiết học

- Nhắc nhỏ các em về chuẩn bị bài sau.
	-Điền số 

- HS quan sát hình.

-HS làm bài vào vở

-Đổi chéo vở KT

- HS nhận xét bạn.

-Điền  dấu >, < , =

- HSlàm bài. 2 HS lên bảng làm 

5 < 13
         28 < 19   …..

21= 21
37 < 42

-HS đọc bài làm

 - HS nhận xét bạn.

-Điền số 

- HS quan sát hình.

-HS làm bài vào vở

-Đổi chéo vở KT

- HS nhận xét bạn.

-Điền  dấu >, < , =

- HSlàm bài. 2 HS lên bảng làm 

57 < 60
         100 > 69   …..

76  >  67
84  = 84

-HS đọc bài làm

- HS nhận xét bạn

.

-Điền  dấu >, < , =

- HSlàm bài. 2 HS lên bảng làm 

23 < 44
         48 > 46  …..

81  <   87
75  = 75

-HS đọc bài làm và nêu cách so sánh

- HS nhận xét bạn


-------------------------------------------------- 

TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN BÀI 126:UYN, UYT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 126 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần uyn, uyt
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần uyên, uyêt

sau: 
       dầu luyn, huýt sáo, xuýt xoa, xe buýt, xoắn xuýt… - Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

  Nhà chú Ba nuôi một con chó bec giê màu xám rất đẹp. Chú rất khôn và nhanh nhẹn.Khi nghe thấy tiếng huýt sáo, chú chó ngay lập tức chạy lại phía chú Ba. Chú Ba ném một trái bóng chú chs biết nhặt lại cho chú. Hằng ngày chú rất ngoan ngoãn và trông nhà rất giỏi.
 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp
GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

Đọc cho HS viết bài vào vở ôli.
- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	- HS viết bài vào vở

HS nêu

   


---------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 6 tháng 3 năm 2025
Tiết 1+ 2: HỌC VẦN

BÀI 127: OANG – OAC (T1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:


- HS nhận biết các vần oang, oac đánh vần, đọc đúng tiếng có các vần oac, oang

- Nhìn chữ, tìm và đọc đúng tiếng có vần oang, vần oang  


- Viết đúng các vần oang, oac; các tiếng thỏ trắng và quạ khoang cỡ nhỡ (trên bảng con). 

Phát triển các năng lực chung và phẩm chất:


- HS ham học tiếng Việt, biết đoàn kết giúp đỡ bạn bè

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  
- Mẫu chữ oang, oac

- Máy tính, ti vi

- Bảng con, giẻ, phấn, vở bài tập Tiếng Việt

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
                                            (Dạy theo SGV trang 84)

       -----------------------------------------------------
TIẾT 3  : TẬP VIẾT (5)
TẬP VIẾT SAU BÀI 124,125

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:


- Viết đúng các vần oen, oet, uyên, uyêt các tiếng nhoẻn cười, khoét tổ, khuyên, duyệt binh - chữ thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ, đúng kiểu, đều nét.


- Chữ viết rõ rang, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí.

*Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính, Chữ  mẫu  bài Luyện viết, vở Luyện viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Dạy theo sách giáo viên trang (Trang 80)
----------------------------------------------------
TIẾT 4 : TIẾNG VIỆT TĂNG

ÔN BÀI 127: OANG - OAC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- HS đọc trôi chảy bài 127 và đọc , viết được một số tiếng và từ có chứa vần oang, oac
- Rèn kĩ năng  đọc trơn các từ chứa vần đã học.

- Rèn kĩ năng viết liền nét, đúng quy trình, viết đẹp.

- HS có ý thức rèn chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Bảng phụ ghi nội dung luyện đọc ngoài bài.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU
	1. Khởi động :

- HS thi đua nêu các tiếng chứa vần đã học

GV ghi bảng, cho HS luyện đọc lại

GV nhận xét tuyên dương HS
2. Bài mới 

    Giới thiệu bài  - Ghi tên bài 

HĐ1: Luyện đọc sách giáo khoa

 - Cho HS đọc ôn lại bài SGK

 - HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp

GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS nêu ý kiến
- HS thực hiện yêu cầu

- HS mở SGK

- HS thi đọc



	HĐ2: Luyện đọc từ ngoài bài

- GV chiếu bảng các tiếng ngoài bài có vần oang, oac

sau: 
       hoàng hôn, áo choàng, nhà hoang, rách toạc,  quạ khoang, khoác áo….

  - Cho HS luyện đọc đánh vần, đọc trơn các tiếng trên bảng.
- GV cho HS luyện đọc thầm bài trên bảng:

                               Cây bàng

  Ngay giữa sân trường sừng sững một cây bàng. Mùa đông cây vươn dài những cành khẳng khiu , trụi lá. Xuân sang cành trên , cành dưới chi chít những lộc non mơm mởn. Hè về những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường. Thu đến từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá. 
- HS thi đọc cá nhân, tổ, ĐT cả lớp
GV cùng lớp nhận xét, tuyên dương HS
	- HS quan sát

HS thực hiện yêu cầu

HS nêu

HS thi trước lớp

	HĐ3: Luyện Viết:

Đọc cho HS viết bài  Cây bàng ( từ đầu đến mơn mởn)
- Viết bài vào trong vở.

- GV nhận xét bài, khen, biểu dương bài viết đẹp.

3. Củng cố, dặn dò 

- Nêu lại nội dung bài học?

- Dặn HS luyện viết thư​ờng xuyên cho đẹp.
	HS quan sát

- HS viết bài vào vở

HS nêu  


       -------------------------------------------------
Thứ sáu ngày 7 tháng 3 năm 2025
TIẾT 1 :  KỂ CHUYỆN ( 11)
BÀI 128. KỂ CHUYỆN “CÁ ĐUÔI CỜ”
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nghe hiểu câu chuyện. 

- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi theo tranh. 

- Nhìn tranh, có thể kể được từng đoạn câu chuyện.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi cá săn sắt tốt bụng, sắp đến đích vẫn sẵn sàng bỏ cuộc đua để giúp chị chim sẻ tìm lại quả trứng sắp nở. Chê cá rô ích kỷ, chỉ nghĩ đến chiến thắng. Cá săn sắt được mọi người yêu quý, đính lá cờ vào đuôi.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Phần mềm room

- Máy tính, học liệu điện tử 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 87)
----------------------------------------------------------- 

Tiết 2: HỌC VẦN

ÔN TẬP

( Dạy theo SGV trang 75)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Phát triển các năng lực đặc thù 

Phát triển năng lực ngôn ngữ.


- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.


- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh.


- Nhìn tranh ( không cần GV hỏi), có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

Phát triển năng lực văn học.

- Nhận biết và đánh giá được tính cách hai nhân vật người anh và người em.


- Hiểu lời khuyện của câu chuyện : Là người một nhà phải biết yêu thương nhau, khuyên nhủ chúng ta tránh xa những thói xấu tham lam, ích kỷ. 
Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:


- Chăm chú lắng nghe, trả lời câu hỏi một cách tự tin.


- Biết vận dụng lời khuyên của câu chuyện vào đời sống.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- Máy tính có nội dung như sgk, ti vi, vở bài tập Tiếng Việt

- Màn hình để ghép vần cho bài 1

- Ti vi

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Bổ sung
	2.1. Khởi động

- Chơi trò chơi HS thích
	- HS chơi cả lớp

	2.2. Luyện tập
	

	* Bài tập 2 (Tập đọc)

- Hỏi thêm một số câu hỏi tìm hiểu nội dung:

· GV chấm, chữa bài trên Zalo

· Củng cố: Khi nào điền dấu chấm. Khi nào điền dấu chấm hỏi?
	- HS trả lời cá nhân

- HS kết hợp làm bài tập vở bài tập (bài 1)

- HS tiếp thu nhanh nói câu hỏi.

	* Bài tập 3: Nghe – viết

- Cho hS làm bài vở bài tập

- GV chấm, chữa, nhận xét

- GV chữa bài trên Zalo
	· HS nghe – viết một câu của bài Những người bạn tốt (Bài 2): 

Mèo xuýt xoa: 

· Các bạn thật là tuyệt vời.

HS tìm thêm các chữ khác có vần 


----------------------------------------------------------

TIẾT 3  : TẬP VIẾT 

TẬP VIẾT SAU BÀI 126,127

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT
*Phát triển các năng lực đặc thù – năng lực ngôn ngữ:


- Viết đúng các vần uyn, uyt, oang, oac các tiếng màn tuyn, xe buýt, khoang tàu, áo khoác - chữ thường, cỡ vừa và cỡ nhỏ, đúng kiểu, đều nét.


- Chữ viết rõ rang, đều nét, đặt dấu thanh đúng vị trí.

*Góp phần phát triển các năng lực chung và phẩm chất:

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.

- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Máy tính có hình ảnh sgk, ti vi, mẫu chữ trong bài
- Vở Luyện viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
Soạn dạy theo SGV Tiếng Việt (Trang 86)
       -----------------------------------------------------------
TIẾT 4 : SINH HOẠT
SINH HOẠT SAO                     
HĐTN: ĐIỀU EM HỌC ĐƯỢC TỪ CHỦ ĐỀ QUÊ HƯƠNG EM 
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau hoạt động, HS có khả năng: 

- Biết chia sẻ với các bạn về chủ đề “Quê hương em”.

- Tích cực tham gia các hoạt động làm đẹp quê hương của lớp.
II. CHUẨN BỊ:

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần,
- Sách Hoạt động trải nghiệm
-Video nhạc bài hát “Nhớ về Hải Dương (tác giả Trần Minh)”

-Một số hình ảnh thành thị, nông thôn ở địa phương, hình ảnh trong sách HS

- Máy tinh,Tài Liệu Giáo dục địa phương
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Ổn định: 

2. Các bước sinh hoạt:

2.1. Nhận xét trong tuần 24
- GV gọi các trưởng sao nhận xét HS sau 1 tuần học: 

+Đi học chuyên cần
+ Ý thức trong học tập
+ Chuẩn bị bài
* Tuyên dương:

 - GV tuyên dương cá nhân có thành tích.
* Nhắc nhở: 

- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
2.2.Phương hướng tuần 25
- Phát huy những mặt mạnh, khắc phục những tồn tại của tuần 24
- Ổn định mọi nền nếp.

- Thực hiện tốt nội quy của lớp.

2.3. Điều em học được từ chủ đề quê hương
Dạy theo nội dung SGV Hoạt động trải nghiệm trang
	 

Các trưởng sao nhận xét các phần việc  được phân công
HS lắng nghe

HS lắng nghe

HS lắng nghe

HS lắng nghe




Duyệt ngày ..........tháng 2 năm 2025
     
Phó hiệu trưởng
                                              Nguyễn Thị Hằng
